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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bản án số: 283/2017/HSST 

Ngày: 21/9/2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

  

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Quốc Trí 

Các Hội thẩm nhân dân:    1.       Bà Đào Thị Chưa 

                                           2.       Bà Vũ Thị Mai 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Thị Bích Huệ - cán bộ 

Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Như Quỳnh -  Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở, Tòa án nhân dân quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

268/2017/HSST ngày 24 tháng 8 năm 2017 đối với bị cáo: 

Nguyễn Sơn H, sinh năm: 1976 tại Hà Nội; Nơi đăng ký nhân khẩu 

thường trú: Phố N, phường T, quận T, thành phố Hà Nội; chỗ ở: Phường L, 

quận L, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: không; văn hóa: 12/12; con ông: 

Nguyễn Hồng S và bà Nguyễn Thị N; vợ là: Lương Thị L; có 02 con; Danh 

chỉ bản số: 270 ngày 19/3/2017 do Công an quận Đống Đa lập; tiền sự: 

không; tiền án: Ngày 22/11/2011 Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân xử phạt 

56 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Ra trại ngày 08/10/2015; nhân thân:  

- Ngày 10/5/1993 Công an huyện Gia Lâm xử lý về hành vi Trộm cắp 

tài sản. 

- Ngày 06/12/1997 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 03 năm 

tù về tội Cướp giật tài sản. 
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- Ngày 26/3/2002 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 03 năm 6 

tháng tù về tội Cướp giật tài sản. 

Ngày 15/8/2006 Tòa án nhân dân thị xã Hà Nôi xử 04 năm tù về tội 

Cướp giật tài sản. 

Bị cáo bị bắt quả tang ngày 19/3/2017; có mặt. 

Ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Chị Lương Thị L; chỗ ở: 

Phường L, quận L, thành phố Hà Nội; vắng mặt. 

 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Nguyễn Sơn H bị Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa truy tố 

về hành vi phạm tội như sau:  

Hồi 22 giờ 30 phút ngày 19/3/2017 tổ công tác Công an phường Ngã 

Tư Sở bắt quả tang Nguyễn Sơn H có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy  

tại trước số nhà 106 C5 tập thể Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội. Cơ quan công an đã thu giữ trong túi áo khoác bên phải 

của H đang mặc 01 túi nilon 3 mầu kẻ sọc đỏ đen trắng bên trong có:  

- 01 túi nilon kích thước khoảng 5x5cm bên trong có gói giấy bạc mầu 

trắng đựng 02 viên nén mầu hồng đường kính 0,3cm, có logo WY. 

- 01 túi nilon kích thước khoảng 10x15cm bên trong có: 

+ 01 Túi nilon kích thước khoảng 5x15cm chứa tinh thể mầu trắng 

+ 01 túi nilon kích thước 5x15cm chứa thảo mộc 

+ 01 túi nilong kích thước khoảng 5x5cm chứa tinh bột mầu trắng. 

Ngoài ra còn giữ của Nguyễn Sơn H: 01 bình xịt hơi cay; 01 điện thoại 

di động Nokia 1280 mầu đen, 01 điện thoại Nokia 1172 mầu trắng; 

12.760.000 đồng; 01 xe máy Honda Wave, BKS: 30H1-9.... 

Theo kết luận giám định số 2796/KLGĐ-PC54 ngày 11/5/2017 của 

Phòng kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hà Nội kết luận: 

- 02 viên nén mầu hồng đều là ma túy, loại Methamphetamine, tổng 

trọng lượng 0,186 gam. 

- Tinh thể mầu trắng trong 01 túi nilon là Methamphetamine, trọng 

lượng 24,485 gam; 
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- Chất bột mầu trắng trong 01 túi nilon là Ketamine, trọng lượng 0,312 

gam. 

- Thảo mộc khô trong 01 túi nilon có trọng lượng 0,117 gam không tìm 

thấy thành phần chất ma túy. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Sơn 

H tại phường L, quận L, thành phố Hà Nội thu giữ trong ngăn kéo của bàn kê 

tivi trong phòng ngủ tầng 2 có 01 hộp giấy mầu trắng kích thước khoảng 

10x15x30cm, bên trong có một số vật chứng, theo Kết luận giám định số 

3039/KLGĐ-PC54 ngày 23/5/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự, công an thành 

phố Hà Nội kết luận: 

- 01 cân điện tử mầu trắng có dính ma túy loại Methamphetamine. 

- 01 túi nilon mầu trắng kích thước khoảng 5x10cm bên trong đựng 

thảo mộc khô có trọng lượng 1,958 gam không tìm thấy thành phần chất ma 

túy. 

- 01 túi nilon mầu bạc, kích thước khoảng 15x20cm bên trong có: 

+ 01 túi nilon kích thước khoảng 5x10cm đựng chất bột mầu trắng, có 

trọng lượng 93,352 gam không tìm thấy thành phần chất ma túy. 

+ 01 túi nilon kích thước 4x8cm đựng chất bột mầu trắng là ma túy  loại 

Ketamine, trọng lượng 4,597 gam. 

+ 01 túi nilon kích thước khoảng 5x7cm đựng tinh thể mầu trắng là ma 

túy loại Methamphetamine, trọng lượng 11,392 gam. 

+ 01 túi nilon kích thước khoảng 5x7cm đựng tinh thể mầu trắng có 

trọng lượng 5,576 gam không tìm thấy thành phần chất ma túy. 

- 01 vỏ bao thuốc lá Marlboro mầu xanh bên trong có: 

+ 01 túi nilon kích thước khoảng 1,5x1,5cm bên trong chứa chất bột 

mầu trắng đục là ma túy loại Ketamine, trọng lượng 1,057 gam. 

+ 01 túi nilon kích thước khoảng 2x2cm bên trong chứa chất bột mầu 

trắng đục là ma túy loại Ketamine, trọng lượng 0,953 gam. 

+ 01 túi nilon kích thước khoảng 4x7cm chứa chất bột mầu trắng là 

Ketamine, trọng lượng 1,943 gam 
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+ 01 túi nilon kích thước khoảng 3x5cm bên trong chứa chất bột mầu 

trắng là Ketamine trọng lượng 0,475 gam 

- 04 túi nilon kích thước khoảng 3x5cm bên trong chứa chất bột mầu 

trắng là Methamphetamine trọng lượng 6,422 gam. 

- 01 túi nilon kích thước khoảng 4x7cm bên trong có chứa tinh thể mầu 

trắng trọng lượng 2,654 gam không tìm thấy thành phần chất ma túy. 

- 01 túi nilon kích thước 3x5cm bên trong chứa chất bột mầu vàng là 

loại ma túy Ketamine trọng lượng 0,449 gam. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Sơn H khai nhận: Vào tối ngày 18/3/2017 

H gặp Tuấn tại khu vực đầu ngõ 259 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai thành phố 

Hà Nội, Tuấn nhờ H mang ma túy đi cho khách xem thử hàng mẫu vào ngày 

19/3/2017 tại khu vực Ngã Tư Sở. H đồng ý thì Tuấn đưa cho H 01 túi nilon 

bên trong có đựng các túi nilon nhỏ ma túy để trả công cho H. Sau đó, Tuấn 

cho H số điện thoại của khách mua ma túy là 01683203043 để H chủ động 

liên lạc thống nhất thời gian và địa điểm giao ma túy. H cầm toàn bộ số ma 

túy trong túi nilon của Tuấn đưa mang về nhà cất vào trong ngăn kéo tủ tivi. H 

khai số ma túy này để sử dụng và sẽ bán nếu có người hỏi mua. 

Đến khoảng 20 giờ ngày 19/3/2017 Tuấn gọi điện cho H bảo H qua gặp 

Tuấn để lấy ma túy đi giao cho khách. H đi xe máy Honda Wave, biển kiểm 

soát: 30H1-9... đến đầu ngõ 259 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội. Tại đây, Tuấn đưa cho H 01 túi nilon kẻ sọc đỏ đen 

trắng, bên trọng đựng ma túy và 01 bình xịt hơi cay. H cất túi ma túy trên vào 

trong túi áo khoác bên phải, cất bình xịt hơi cay vào trong túi áo khoác bên 

trái rồi đi xe máy đi giao ma túy. H chỉ biết Tuấn nhờ mang hàng ma túy cho 

khách của Tuấn xem thử còn Tuấn mua bán số lượng, giá cả bao nhiêu thì H 

không biết cụ thể. Khi H đến trước số nhà 106C5 tập thể Vĩnh Hồ, phường 

Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội thì bị công an kiểm tra bắt giữ 

và sau đó khám xét khẩn cấp nơi ở của H đã thu giữ được toàn bộ số ma túy 

như đã nêu trên. 
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Đối với hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ là bình xịt hơi cay, 

ngày 06/6/2017 Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đã ra quyết định xử phạt 

hành chính đối với Nguyễn Sơn H. 

Đối với đối tượng tên Tuấn, tại cơ quan điều tra, H khai không biết tên 

thật của Tuấn là gì, nhà ở đâu do đó cơ quan điều tra không xác minh làm rõ 

được. 

Đối với đối tượng mua ma túy, tại cơ quan điều tra H khai khi gọi điện 

chỉ biết đó là một người phụ nữ có sử dụng số điện thoại 01683203043. Qua 

xác minh tại Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, số chủ sở hữu thuê bao 

trên là anh Đoàn Văn C (sinh năm 1994, trú tại: Phường 11, quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh). Qua xác minh được Công an Phường 11 cho biết 

không xác định được ai là Đoàn Văn C có lý lịch như trên, do đó cơ quan điều 

tra không làm rõ được. 

Đối với chiếc xe máy Honda Wave, biển kiểm soát: 30H1-9... và số tiền 

12.760.000 đồng, tại cơ quan điều tra H khai xe máy trên H mượn của chị 

Lương Thị L (là vợ bị cáo). Số tiền 12.760.000 đồng là tiền của chị L đưa cho 

H nhờ mua máy vi tính cho con gái học tập. Cơ quan điều tra đã trao trả xe 

máy cùng số tiền trên cho chị  L. 

Tại bản Cáo trạng số 275/CT-VKS ngày 23/8/2017, Viện kiểm sát nhân 

dân quận Đống Đa đã truy tố bị cáo Nguyễn Sơn H về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” theo điểm m khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Sơn H thành khẩn khai nhận hành vi 

phạm tội của mình, xác nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận 

Đống Đa truy tố là đúng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện và xin Tòa án 

xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tham gia phiên tòa sau 

khi phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, xét nhân thân bị cáo đã kết 

luận giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như nội dung bản Cáo trạng và đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm m khoản 2 Điều 194, điểm p khoản 1 

Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 33 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn 
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Sơn H từ 10 năm đến 10 năm 06 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma 

túy. Miễn phạt tiền đối với bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy số ma túy thu giữ của bị cáo 

Nguyễn Sơn H. 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 

1280 mầu đen; trả lại bị cáo 01 điện thoại Nokia 1172 mầu trắng. 

 Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa. Căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện, đầy đủ 

các chứng cứ, lời khai của bị cáo, ý kiến của Kiểm sát viên.  

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Sơn H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

phù hợp với nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo tại 

phiên tòa là phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, được chứng minh bởi 

biên bản niêm phong tang vật, bản kết luận giám định, lời khai của người làm 

chứng, biên bản phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ. Hội đồng xét xử có đủ 

cơ sở kết luận: Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 19/3/2017, tại trước cửa số nhà 

106 C5 tập thể Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội, Nguyễn Sơn H đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tổng trọng 

lượng ma túy là 24,983 gam. Ngoài ra, qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của 

Nguyễn Sơn H, cơ quan điều tra còn thu giữ được của H ma túy loại 

Methamphetamime và Ketamine, có tổng trọng lượng là 27,288 gam và 01 

cân điện tử có dính Methamphetamine. Do vậy, bị cáo phải chịu trách nhiệm 

hình sự về việc mua bán trái phép 52,271 gam ma túy. Hành vi của bị cáo đã 

phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy, tội danh và hình phạt được quy định 

tại điểm m khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến 

chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về ma túy. Ma túy là chất kích 

thích gây cảm giác ảo cho người sử dụng, dẫn đến họ không kiểm soát được 

hành vi, hoạt động của mình, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an và an toàn xã hội, 

là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác. Bị cáo đã có 03 tiền án trong 

đó có tiền án năm 2011 chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này là tái phạm. 
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Do vậy, cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc cách ly bị cáo ra khỏi đời sống 

xã hội một thời gian dài nhằm cải tạo giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa 

chung. 

Tuy nhiên, khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét thái độ khai 

báo thành khẩn, ăn năn hối cải của bị cáo để áp dụng điểm p khoản 1 Điều 46 

Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.  

Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo mua bán trái phép chất ma túy mục 

đích để kiếm lời nhưng chưa bán được đã bị bắt, bị cáo không có việc làm nên 

miễn phạt tiền đối với bị cáo.  

Về xử lý vật chứng: 

Tịch thu tiêu hủy số ma túy thu giữ của bị cáo. 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 

1280 mầu đen; trả lại bị cáo 01 điện thoại Nokia 1172 mầu trắng. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Sơn H phạm tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy”  

Áp dụng: điểm m khoản 2 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm 

g khoản 1 Điều 48; Điều 33; Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999. 

- Điều 76, 99, 231, 234 Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử phạt: Nguyễn Sơn H 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 19/3/2017. 

Miễn phạt tiền cho bị cáo. 

           Xử lý tang vật: Tịch thu tiêu hủy những vật chứng sau đây: 

- Một gói niêm phong bên ngoài có chữ ký của Nguyễn Sơn H và Giám 

định viên, bên trong có:  

+ 02 viên nén mầu hồng là Methamphetamine, trọng lượng 0.186 gam. 
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+ 01 túi nilon đựng 24,485 gam Methamphetamine. 

+ 01 túi nilong đựng 0,312 gam Ketamine. 

+ 01 túi nilon đựng 0,117 gam thảo mộc không tìm thấy thành phần 

chất ma túy. 

- Một hộp niêm phong bên ngoài có chữ ký của Lương Thị L và Giám 

định viên, bên trong có:  

+ 01 cân điện tử mầu trắng. 

+ 01 túi nilon đựng thảo mộc không tìm thấy thành phần chất ma túy 

+ 01 túi nilon mầu bạc. 

+ 01 túi nilon đựng 93,352 gam tinh thể mầu trắng không tìm thấy 

thành phần chất ma túy. 

+ 01 túi nilon đựng 11,392 gam Methamphetamine. 

+ 01 túi nilon đựng 5,576 gam tinh thể mầu trắng không tìm thấy thành 

phần chất ma túy. 

+ 01 túi nilon đựng 4,597 gam Ketamine. 

+ 01 vỏ bao thuốc Marlboro. 

+ 01 túi nilon đựng 1,057 gam Ketamine. 

+ 01 túi nilon đựng 0,953 gam Ketamine. 

+ 01 túi nilon đựng 1,943 gam Ketamine. 

+ 01 túi nilon đựng 0,475 gam Ketamine. 

+ 04 túi nilon đựng 6,422 gam Methamphetamine. 

+ 01 túi nilon đựng 2,654 gam tinh thể mầu trắng không tìm thấy thành 

phần chất ma túy. 

+ 01 túi nilon đựng 0,449 gam Katamine. 

- Một gói niêm phong bên ngoài có chữ ký của Giám định viên Lê Khắc 

N, bên trong có 01 bình xịt hơi cay. 

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại Nokia 1280 mầu đen. Trả lại 

bị cáo 01 điện thoại Nokia 1172 mầu trắng. 

(Các tang vật trên hiện đang lưu tại Chi cục thi hành án dân sự quận 

Đống Đa theo biên bản giao nhận vật chứng số 304 ngày 08/8/2017 giữa Chi 

cục thi hành án dân sự quận Đống Đa và Công an quận Đống Đa). 
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Bị cáo Nguyễn Sơn H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 

có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án. 

Chị Lương Thị L có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; 

- Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa; 

- Công an quận Đống Đa; 

- Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa; 

- Bị cáo;  

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

ĐINH QUỐC TRÍ 

 


